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CHỈ SỐ GIẢM CHỨC NĂNG CỘT SỐNG CỔ 

 

Bảng câu hỏi này được thiết kế để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về việc đau cổ ảnh hưởng 

như thế nào đến hoạt động sống hàng ngày. Trong mỗi phần, hãy đánh dấu vào một ô mô 

tả đúng nhất tình trạng hàng ngày hiện nay. 

 

Tên bệnh nhân:___________________________________________________________ 

Ngày:_____________ 

 

Phần 1: Cường độ đau 

 Tôi không đau cổ hiện tại. 

 Tôi đau cổ nhẹ hiện tại. 

 Tôi đau cổ trung bình hiện tại. 

 Tôi đau cổ nặng hiện tại. 

 Tôi đau cổ rất nặng hiện tại. 

 Tôi đau cổ tồi tệ nhất hiện tại. 

Phần 2: Chăm sóc cá nhân 

 Tôi có thể chăm sóc bản thân bình thường mà không gây ra đau cổ. 

 Tôi có thể chăm sóc bản thân bình thường, nhưng có gây ra đau cổ. 

 Đau cổ khi chăm sóc bản thân, và tôi làm chậm và cẩn thận. 

 Tôi cần trợ giúp nhưng có thể làm hầu hết việc chăm sóc bản thân. 

 Tôi cần trợ giúp mỗi ngày trong hầu hết các việc chăm sóc bản thân. 

 Tôi không thể mặc quần áo. Tôi tắm rửa khó khăn và phải nằm tại giường. 

Phần 3: Nâng vật nặng 

 Tôi có thể nâng vật nặng mà không gây ra đau cổ. 

 Tôi có thể nâng vật nặng, nhưng có gây ra đau cổ. 

 Đau cổ ngăn cản tôi nâng vật nặng lên khỏi mặt sàn nhưng tôi có thể xoay xở 

nếu các vật được đặt vị trí thuận lợi, ví dụ để trên mặt bàn. 

 Đau cổ ngăn cản tôi nâng vật nặng, nhưng tôi có thể xoay xở các vật nhẹ nếu 

các vật được đặt vị trí thuận lợi. 

 Tôi chỉ có thể nâng các vật rất nhẹ. 

 Tôi không thể nâng hay mang bất kỳ vật gì. 

Phần 4: Công việc 

 Tôi có thể làm việc rất nhiều khi tôi muốn. 

 Tôi có thể làm việc như thông thường, nhưng không thể nhiều hơn. 

 Tôi có thể làm hầu hết các việc thông thường, nhưng không thể nhiều hơn. 

 Tôi không thể làm các việc thông thường. 

 Tôi có thể rất khó làm bất kỳ việc gì. 

 Tôi không thể làm bất cứ việc gì. 

 Phần 5: Đau đầu 

 Tôi không có đau đầu chút nào. 

 Tôi có đau đầu nhẹ, xảy ra không thường xuyên. 

 Tôi có đau đầu trung bình, xảy ra không thường xuyên. 

 Tôi có đau đầu trung bình, xảy ra thường xuyên. 

 Tôi có đau đầu nặng, xảy ra thường xuyên. 

 Tôi có đau đầu xảy ra hầu hết mọi lúc. 
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Phần 6: Sự tập trung 

 Tôi có thể tập trung hoàn toàn mà không khó khăn. 

 Tôi có thể tập trung hoàn toàn với một ít khó khăn. 

 Tôi có thể tập trung với độ khó khăn trung bình. 

 Tôi rất khó tập trung. 

 Tôi vô cùng khó tập trung. 

 Tôi không thể tập trung chút nào. 

Phần 7: Ngủ 

 Tôi không có rối loạn giấc ngủ. 

 Giấc ngủ bị rối loạn giấc ngủ nhẹ, ít hơn 1 giờ. 

 Giấc ngủ bị rối loạn nhẹ, trong 1-2 giờ. 

 Giấc ngủ bị rối loạn trung bình, trong 2-3 giờ. 

 Giấc ngủ bị rối loạn nặng, trong 3-5 giờ. 

 Giấc ngủ bị rối loạn hoàn toàn, trong 5-7 giờ. 

Phần 8: Lái xe 

 Tôi có thể lái xe hơi mà không đau cổ. 

 Tôi có thể lái xe hơi mà chỉ đau cổ nhẹ 

 Tôi có thể lái xe hơi nhiều như tôi muốn với đau cổ mức độ trung bình. 

 Tôi không thể lái xe hơi nhiều như tôi muốn do đau cổ mức độ trung bình. 

 Tôi có thể lái xe hơi khó khăn do đau cổ mức độ nặng. 

 Tôi không thể lái xe hơi chút nào do đau cổ. 

Phần 9: Đọc sách 

 Tôi có thể đọc nhiều như tôi muốn mà không có đau cổ. 

 Tôi có thể đọc nhiều như tôi muốn mà có đau cổ nhẹ. 

 Tôi có thể đọc nhiều như tôi muốn mà có đau cổ trung bình. 

 Tôi không thể đọc nhiều do đau cổ mức độ trung bình. 

 Tôi không thể đọc nhiều do đau cổ mức độ nặng. 

 Tôi không thể đọc chút nào. 

Phần 10: Giải trí 

 Tôi có thể tham gia mọi hoạt động giải trí không có đau cổ. 

 Tôi có thể tham gia mọi hoạt động giải trí, có một ít đau cổ. 

 Tôi có thể tham gia hầu hết mọi hoạt động giải trí thông thường, nhưng không 

phải tất cả do đau cổ. 

 Tôi có thể tham gia một vài hoạt động giải trí thông thường do đau cổ. 

 Tôi khó có thể làm hoạt động giải trí do đau cổ. 

 Tôi không thể làm bất kỳ hoạt động giải trí nào do đau cổ.  

 

Điểm ______/50. Chuyển sang điểm % = ______%. 

 

Cách tính điểm: Mỗi phần tối đa 5 điểm, lựa chọn đầu 0 điểm, lựa chọn cuối 5 điểm. 

Nếu một phần không thể trả lời thì bỏ tổng điểm tối đa đi 5 điểm. 

Minimum Detectable Change (90% confidence): 5 điểm hay 10 %. 
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